CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Tiết 13,14: BÀI 9. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Nhận biết
- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp. (HSKT thực hiện được)
           - Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa (HSKT thực hiện được)
Thông hiểu
 - Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa. (HSKT thực hiện được 50% yêu cầu)
Vận dụng
            - Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
Vận dụng cao
            - Tìm kiếm được thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
2. Năng lực
*Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ; (HSKT thực hiện được 50% yêu cầu)
- Năng lực giải quyết vấn đề; (HSKT thực hiện được 50% yêu cầu)
- Năng lực sáng tạo; 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ. (HSKT thực hiện được 50% yêu cầu)
*Năng lực chuyên biệt
- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn của vỏ Trái Đất và tên các cặp địa mảng xổ vào nhau. 
- Sử dụng hình ảnh để xác định được cấu tạo bên trong của Trái Đất. 
- Sử dụng hình ảnh, sơ đồ để tìm hiểu cấu tạo của núi lửa.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra. 
- Có kĩ năng ứng phó khi động đất và núi lửa xảy ra. 
3. Phẩm chất
- Yêu gia đình, quê hương, đất nước. (HSKT thực hiện được)
- Thực hiện nghĩa vụ đạo đức, tôn trọng, chấp hành pháp luật, kỉ luật…
- Có trách nhiệm với bản thân, cộng động, đất nước, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường. (HSKT thực hiện được 50% yêu cầu)
- Yêu khoa học, ham học hỏi, tìm tòi. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu.
- Sơ đồ cấu trúc bên trong của Trái Đất 
- Các video về cấu tạo của Trái Đất và các địa mảng 
- Lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất 
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
- Tranh núi lửa, động đất
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
- Tập bản đồ địa lí lớp 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Khởi động
a. Mục tiêu
- Gợi mở những kiến thức ban đầu về cấu tạo của Trái Đất và các địa mảng kiến tạo; huy động kĩ năng quan sát, giúp học sinh kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.
b. Tổ chức thực hiện
Hoạt động cá nhân, cặp bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát video theo đường link sau đây:
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https://www.youtube.com/watch?v=sIoZk5yveOc
- GV đặt câu hỏi: Tìm hiểu cấu tạo bên trong của Trái Đất thật là khó, em hãy thảo luận cùng các bạn làm thế nào để biết được cấu tạo bên trong của Trái Đất? Hãy lựa chọn một trong các phương án sau:
a. Khoan sâu vào trong tâm của Trái Đất.                         
b. Nghiên cứu gián tiếp.                                  
c. Chụp ảnh từ vệ tinh.
* HSKT: Thực hiện nhiệm vụ cùng với lớp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chú ý theo dõi, khám phá nội dung.
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ thực hiện nhiệm vụ của HS.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trao đổi và trả lời nhanh câu hỏi trò chơi.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động 2. Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Hoạt động 2.1. Hướng dẫn HS tìm hiểu cấu tạo bên trong của Trái Đất
a. Mục tiêu
- Mô tả được cấu tạo, vai trò của lớp vỏ Trái Đất.
- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp.
b. Tổ chức thực hiện
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- Quan sát quả trứng gà đã luộc, cắt đôi, nguyên vỏ. Yêu cầu các em kể tên các bộ phận. Liên hệ tới Trái đất
GV: Nhắc lại bán kính Trái đất (6370km). Với trình độ khoa học hiện đại con người chỉ mới trực tiếp quan sát được độ sâu 15 km. Để có những hiểu biết ở dưới sâu con người phải sử dụng phương pháp gián tiếp (địa chấn )
	- GV giao nhiệm vụ: Hãy dùng compa vẽ vào vở ghi mặt cắt bổ đôi của trái đất và điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai đường tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2cm, tượng trưng cho lõi trái đất, vòng sau có bán kính 4cm tượng trưng cho lõi và lớp trung gian. Lớp vỏ Trái Đất, vì rất mỏng nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4cm).
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*Yêu cầu HS khai thác thông tin mục I; H.9.1, H.9.2 SGK và Tập bản đồ địa lí lớp 6, thực hiện nhiệm vụ sau:
- Cho biết cấu tạo bên trong của trái đất gồm mấy lớp?
- Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất như thế nào?
+ Hãy vẽ lát cắt Trái đất có đủ 3 lớp với các thông tin ngắn gọn nhất.
+ Thời gian 5 phút thể hiện
+ Màu sắc tươi sáng, chữ rõ.
- GV yêu cầu ghi rõ tên và ý kiến của từng HS vào sản phẩm. Hết 5 phút, HS báo kết quả. GV chấm nhanh, đóng dấu khen ngợi.
* HSKT: Thực hiện nhiệm vụ theo cặp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.

	I. Cấu tạo của Trái Đất
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Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các mảng kiến tạo
a. Mục tiêu
- Trình bày được cấu tạo, đặc điểm của các mảng kiến tạo.
- Nêu được tên các mạng kiến tạo, tác động giữa các mảng kiến tạo với nhau.
b. Tổ chức thực hiện
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Yêu cầu HS khai thác thông tin mục II; H.9.3 SGK và tập bản đồ địa lí 6, thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Kể tên các địa mảng chính? Việt Nam nằm ở địa mảng nào?
- Chỉ ra các chỗ tiếp xúc của các địa mảng.
+ Các mảng kiến tạo dịch chuyển sẽ gây nên những hiện tượng gì? Hậu quả ra sao?
+ Hãy tìm trên Internet thông tin về 1 trận động đất/núi lửa gây thiệt hại nặng nề gần đây.
+ Làm thế nào để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai này gây ra?
* HSKT: Thực hiện nhiệm vụ theo cặp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.

	II. Các mạng kiến tạo

	- Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo nằm liền kề nhau.
- Trên Trái Đất có 7 mảng kiến tạo lớn và nhiều mảng kiến tạo nhỏ.
- Các mảng kiến tạo di chuyển rất chậm, có thể  xô vào nhau hoặc tách xa nhau.
- Ở đới tiếp giáp các mảng kiến tạo là khu vực bất ổn trên Trái Đất, thường xảy ra động đất và núi lửa.



Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về hiện tượng động đất
a. Mục tiêu
- Trình bày được nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả của hiện tượng động đất. 
b. Tổ chức thực hiện
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Yêu cầu HS khai thác thông tin mục III; H.9.4 SGK, thực hiện nhiệm vụ sau:
- Sau khi núi lửa phun trào sẽ thường xảy ra hiện tượng gì?
- Em hãy mô tả hiện tượng động đất xảy ra và nguyên nhân hình thành động đất.
- Động đất là do tác động của quá trình nội sinh hay ngoại sinh? Sinh ra từ lớp nào của Trái Đất?
- Vậy, em hãy cho biết động đất là gì?  Hậy quả của động đất là như thế nào?
- Để hạn chế thiệt hại do động đất gây nên ta phải làm gì? 
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	Hình ảnh một số hậu quả của động đất trên thế giới



- Những nơi như thế nào trên Trái Đất thường xảy ra động đất?
- Kể tên một số nước thường hay xảy ra động đất mà em biết. Việt Nam có xảy ra động đất hay không?
- Em hãy cho biết đơn vị đo và phân chia cường độ động đất?
- Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?
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	Chui xuống gầm bàn
	Không đi thang máy
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	Không đi ô tô
	Bảo vệ đầu

	
Hình ảnh một số hành động đúng khi động đất xảy ra


* HSKT: Thực hiện được 50% yêu cầu theo cặp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.
	III. Động đất

	- Động đất là hiện tượng lớp vỏ Trái Đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau và diễn ra trong thời gian ngắn.
- Nguyên nhân: núi lửa hoạt động, dịch chuyển các mảng kiến tạo, đứt gẫy vỏ Trái Đất.
- Cường độ động đất mạnh hay yếu tùy thuộc vào sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo.
- Hậu quả: 
+ Đổ nhà cửa, công trình xây dựng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
+ Lở đất, biến dạng đáy biển, sóng thần...



Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về núi lửa
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo, nguyên nhân hình thành và hậu quả của núi lửa phun trào. 
b. Tổ chức thực hiện
Hoạt động thảo luận cá nhân/cặp, bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
*Yêu cầu HS khai thác thông tin mục IV SGK, hiểu biết thực tế và Tập bản đồ địa lí lớp 6, thực hiện nhiệm vụ sau:
- Em hãy mô tả hiện tượng núi lửa và nguyên nhân hình thành núi lửa.
- Núi lửa là do tác động của quá trình nội sinh hay ngoại sinh? Sinh ra từ lớp nào của Trái Đất?
- Kể tên các bộ phận của núi lửa. Vì sao núi lửa có thể phun trào?
- Khi núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì? Vậy núi lửa có ảnh hưởng như thế nào đến dời sống của con người?
- Dấu hiện nhận biết núi lửa chuẩn bị phun trào là gì?
- Kể tên một số nước có nhiều núi lửa mà em biết. Việt Nam có núi lửa không?
- Nếu là người dân sống gần những núi lửa đang hoạt động, em sẽ phải làm gì để phòng tránh những tác hại của chúng gây ra?
* HSKT: Thực hiện được 50% yêu cầu theo cặp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác theo dõi bạn trình bày, nhận xét, bổ sung, đánh giá.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét trình bày của HS, cung cấp thêm thông tin và chốt kiến thức.

Một số hình ảnh về núi lửa phun trào
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	IV. Núi lửa

	- Núi lửa được hình thành do mắc ma theo các khe nứt của vỏ Trái Đất phun trào lên bề mặt.
- Cấu tạo của núi lửa: lò mắc ma, miệng núi lửa, ống phun.
- Ảnh hưởng:
+ Núi lửa phun trào gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản cho các vùng lân cận.
+ Tro bụi và dung nham gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
+ Các dung nham núi lửa bị phong hóa lại rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a.Mục tiêu
- Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học; hệ thống lại nội dung kiến thức vừa tìm hiểu về cấu tạo của Trái Đất, hiện tượng núi lửa và động đất.
b.Tổ chức thực hiện
Hoạt động cá nhân, cặp/bàn
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS lên bảng tổng kết nội dung bài học.
* GV tổ chức trò chơi: 
Tổ chức trò chơi “XÂY DỰNG NÔNG TRẠI”
* HSKT: thực hiện được 50% yêu cầu theo cặp
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác thông tin và dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi;
- GV quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- HS trình bày trước lớp kết quả làm việc cá nhân.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV thông qua trình bày của HS rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm những hoạt động rèn luyện kĩ năng của cả lớp.
4. Hoạt động 4. Vận dụng
a.Mục tiêu
- HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Rèn luyện kĩ năng viết báo cáo ngắn.
b.Tổ chức thực hiện
HS thực hiện ở nhà
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà tìm kiếm thông tin và viết một bản báo cáo ngắn khoảng 200 từ về một thảm họa động đất mà em được biết.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đế cần tham khảo.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét về các phương án lí giải của HS đưa ra, hướng dẫn HS về nhà tìm hiểu, giờ sau trả lời (báo cáo).
- HS về nhà tự tìm tòi, khám phá, mở rộng kiến thứ, sự hiểu biết của bản thân qua một số trang website, đường link, sách tham khảo...liên quan đến nội dung, yêu cầu của GV.
[bookmark: _GoBack]* Hướng dẫn về nhà: Học bài, làm bài tập trong vở bài tập, chuẩn bị bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
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Niii Itra Sakurajama — Nhét Bén Idn phun tréo nam 2013.

<+ Ni Itpa phun trao:
- Trén dét lien nguoi dén dén noi
an toan.
- con néu
héy

Khi nhan duoc canh béo séng than:
-Nhitng con tau dang &

nén dé tranh
nhing dong chay nguy hiém ven bé.
-Nhirng nguoi nén chay téi
nhitng trong dét lién
cang sau cang tét

-Khi & trong chidwoc tra
ing va

d& han ché tac dong cla song.

Trén séng thén 6 An D6 Duong nam 2004, céc con séng
nhu chuan bi nuét chimg toa nha héng chuc tng.
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Mién dat d6 Déng Xuyén thudc Pia hinh dit d6 bazan
tinh Van Nam, Trung Quéc :

Tai nguyén dét & Tay Nguyén khé da
dang, déc biét c6 1,3 triéu ha dét dé bazan
~ v6i ham lwong chét hitu co, dam, lan,
| Kali...cao, cho phép phét trién nhiéu loai
cay trong, nhét I cay céng nghiép déi ngay
nhur céphé, h tiéu, cao su, didu, ché, déu
tam, céy an qua.

Tinh trang x6i mon, rira tréi dat & Tay
Nguyén ngdy cang nhiéu.
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L6p [ 06 day [ Trangthai Nhiét d& |

Lop vo Tir 5 km dén 70 Rén chic Cang xubng sdu
Tréi Dat km nhiét dd cang cao,
nhung téi da chi
i 1000°C
L&p trung gian Gan 3000 km Tir quanh déo dén | Khoadng 1500°C
15ng dén 4700°C
L8i Trai Dat Trén 3000 km Ldng & ngoai, rdn | Cao nhat khodng

& trong 5000°C





